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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2-NS) SXKD điện năm 2026 – Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
- Tên gói thầu: 19HH-SXKD.NS-2026: Cung cấp đá vôi phục vụ sản xuất điện
- Quy mô dự án/dự toán mua sắm: 7.804.500.000 VND (Bảy tỷ, tám trăm linh bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn- Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 ngày
- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu: 
Hệ thống FGD nhà máy Nhiệt điện Nghi sơn 1:
Hệ thống FGD khử SO2 bằng phương pháp ướt dùng đá vôi. Nguyên tắc làm việc của hệ thống là sử dụng đá vôi dưới dạng sữa làm chất hấp thụ và cho ra sản phẩm là thạch cao.
Trong phương pháp này, khói thải từ lò hơi có mang theo SOx (sau khi đi qua bộ lọc bụi tĩnh điện, qua quạt tăng áp) được đưa qua tháp hấp thụ kiểu ướt. Trong tháp hấp thụ, SOx được bùn đá vôi hấp thụ tạo ra calci sulfite và calcium sulfat theo phản ứng sau:
CaCO3 + SO2 + ½ H2 O  CaSO3.+ ½ H2O + CO2 ↑
CaSO3. ½ H2 O + ½ O2 + 3/2 H2 O  CaSO4 + 2H2O
- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa
	Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có)
	Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương 
(nếu yêu cầu đánh dấu (x))

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đá vôi
	
	


1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 
	a.1. Hàng hóa mới 100%.
	a.2. Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống) 
Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: ký mã hiệu (Cột 3), nhãn hiệu (Cột 4), xuất xứ (Cột 6), hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 
[bookmark: _Hlk18567263]b.1. Đối với Hạng mục hàng hóa không được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: 
b.1.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.
b.1.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mã hiệu/model/Part number đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.
b.1.3. Trường hợp nhà thầu chào khác mã hiệu/model/Part number/nhà sản xuất (nếu có) hoặc Chủ đầu tư không mô tả thông tin tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản b.5 Mục 1.2 của Chương V.
b.2. Đối với Hạng mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V 
b.2.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.
b.2.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.
b.2.3. Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể: 
(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:
- Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ, công suất và kích thước lắp đặt/kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (hàng hóa nhà thầu chào);
- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.
- Tất cả các thông số phải đáp ứng yêu cầu tại Tiểu mục b.5 Mục 1.2 - Chương V- E-HSMT.
 (ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành, trong đó có sử dụng hàng hóa chào thầu cho máy nghiền bi bánh răng hở tại các nhà máy nhiệt điện. Kèm theo đó, phải có văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào thầu đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.
(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư.
b.3. Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV. 
Nhà thầu phải có cam kết đáp ứng yêu cầu sau:
Hàng ngày, Bên B cấp đá vôi vào Kho của Bên A để Kho Bên A luôn trong tình trạng đầy. Sức chứa tối đa của kho đá vôi khoảng 1000 tấn.
Bên B cam kết phương tiện vận chuyển chở hàng đúng tải trọng của phương tiện vận chuyển và phương tiện vận chuyển phù hợp với kho đá vôi (
Bên B cam kết kho bãi tập kết đá vôi được che chắn tránh mưa, bão và đảm bảo giao hàng cho Bên A trong trường hợp mưa kéo dài.
Trong trường hợp Bên B cấp hàng gián đoạn hoặc hàng ngày Bên B không cấp đủ khối lượng đảm bảo vận hành cho các tổ máy, Bên A sẽ phát hành thông báo cấp hàng (Khối lượng mỗi đợt 1000 tấn). Thời gian giao hàng cụ thể sẽ được Bên A thông báo đến nhà thầu theo số fax/email/địa chỉ ghi trên hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa như thông báo trong vòng 5 ngày kể từ ngày Bên A thông báo bằng văn bản, ngày đầu tiên tính là ngày thông báo. Trường hợp nhà thầu không cấp hàng đủ khối lượng như thông báo, Bên A sẽ tính phạt theo quy định tại E-ĐKC 22 Chương VII Hợp đồng, đồng thời Bên A sẽ chấm dứt phần hợp đồng không được thực hiện theo Điều 29.1 a.(i) và triển khai công việc theo Điều 29.1 b mà không cần sự đồng thuận của Bên B.
b.4. Yêu cầu về thời gian bảo hành, bảo trì: Áp dụng Bước 4 Mục 3 Chương V E-HSMT.
b.5. Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó:
Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Đá vôi
	CaCO3 ≥ 92 %;
MgO ≤ 0,86 %;
Fe2O3 ≤ 0,1%;
SiO2 ≤ 0,13%;
Khối lượng riêng đá vôi (kg/m3): ≤ 2800
Kích thước đá vôi: 5-10 mm
Độ ẩm%: <0,5


1.3. Các yêu cầu khác
Không yêu cầu.
Mục 2. Bản vẽ
Không yêu cầu.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
3.1. Kiểm tra
Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:
Bước 1.
Khi Bên B gửi Thông báo đăng ký ngày lấy mẫu lô đá vôi (khoảng 3000 tấn) tới Bên A, Bên A lập kế hoạch lấy mẫu đá vôi và gửi cho bên B cùng thống nhất thời gian lấy mẫu. Đối với lô đầu tiên, Việc lấy mẫu phải được thực trong vòng 7 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc thời điểm Bên A thông báo bằng văn bản. Đối với các lô sau, việc lấy mẫu phải được thực hiện chậm nhất khi lô hàng trước đó đã cấp 2000 tấn cho Bên A. 
Phạt chậm tiến độ chuẩn bị lô hàng: Trường hợp Bên B không giao hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày khi đạt được điều kiện thời gian lấy mẫu nêu trên, Bên B sẽ bị phạt chậm tiến độ đối với toàn bộ lô hàng 3000 tấn theo E-ĐKC 22 .1  Chương VII đồng thời Bên A sẽ chấm dứt phần hợp đồng không được thực hiện theo Điều 29.1 a. (i) và triển khai công việc theo Điều 29.1 b mà không cần sự đồng thuận của Bên B. 
Bước 2.
Khi đến bãi tập kết lô đá vôi Bên A cùng Bên B kiểm tra hiện trạng thực tế (khối lượng, chủng loại, kích cỡ, độ ẩm…), nếu không có gì bất thường thì các bên liên quan tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng và giao mẫu cho các bên liên quan.
Mẫu được lấy và chia thành 03 phần (mẫu). Trong đó, 01 mẫu sẽ được gửi cho Đơn vị phân tích độc lập (Viện vật liệu xây dựng hoặc Công Ty CP Tập Đoàn Vinacontrol hoặc Công ty Cổ phần Giám định Năng lượng Việt Nam (EIC)) để làm cơ sở cho việc tiếp nhận hàng hóa, 02 mẫu còn lại sẽ giao cho 02 bên (Bên A, Bên B) lưu mẫu để đối chứng khi cần thiết. 
Bước 3.
Khi Đơn vị phân tích độc lập phân tích chất lượng xong, chuyển kết quả phân tích cho Bên A để kiểm tra.
Nếu kết quả phân tích đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như Hợp đồng đã ký thì Bên A thông báo Bên B tiến hành giao đá vôi. 
Bên B làm thủ tục theo hướng dẫn của Bên A để cân và đo kiểm khối lượng khi giao hàng. Thời gian giao hàng từ 7h30 đến 15h30 tất cả các ngày trong tuần.
Cách thức giao nhận khối lượng từng xe chở đá vôi: Sử dụng cân điện tử đặt tại Bên A (cân điện tử phải được kiểm định, hiệu chỉnh định kỳ do đơn vị kiểm định độc lập được cơ quan thẩm quyền cho phép thực hiện), cân xe và hàng trước, sau khi dỡ hàng xong thì cân xe không hàng, khối lượng hàng bằng khối lượng xe và hàng trừ đi khối lượng xe không hàng.                        
KLhàng = KL hàng và xe – KL xe không hàng
Sau khi có khối lượng thì các bên liên quan ký xác nhận vào phiếu cân.
Nếu kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng đá vôi sai khác so với Hợp đồng thì phải cùng các bên liên quan kiểm tra xác nhận và tiến hành lập Biên bản. Các bên thống nhất lấy mẫu lưu thí nghiệm đối chứng tại đơn vị giám định do Bên A chỉ định hoặc Bên B rà soát, cung cấp lô hàng mới. 
Bước 4.
Trong quá trình giao nhận, nếu thấy chất lượng bất thường thì Bên A thông báo cho Bên B phối hợp lấy mẫu bất kỳ tại kho chứa của Bên A để phân tích kiểm tra chất lượng tại đơn vị giám định do Bên A chỉ định. Trường hợp Kết quả phân tích không đáp ứng yêu cầu của Hợp đồng thì khối lượng hàng giao trong 03 ngày trước khi lấy mẫu cho đến thời điểm có kết quả phân tích sẽ không được thanh toán và Bên B nhanh chóng rà soát, xử lý và tiếp tục cấp hàng, đảm bảo tiến độ vận hành của Bên A. Trong thời gian này Bên B vẫn phải cấp đủ đá vôi để phục vụ vận hành của Bên A. Nếu Bên B không cấp hàng hoặc không đảm bảo tiến độ vận hành của Bên A thì Bên B sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong khoảng thời gian chờ xử lý.
Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, nghiệm thu về chất lượng và khối lượng (bao gồm chi phí cân) do Bên B chịu.

